
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ ĐIỀN TRUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /KH-UBND Điền Trung, ngày 02 tháng 8 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi thể thao chào mừng kỷ niệm 78 năm  

Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (02/9/1945 - 02/9/2023) 
  

  

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 10/01/2023 của UBND xã Điền 

Trung về việc triển khai tổ chức tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ 

lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023; Kết luận tại Hội nghị Thường trực 

Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã ngày  25/7/2023 họp bàn và thống nhất tổ 

chức các môn thi đấu thể dục, thể thao nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng 

tháng 8 và Quốc khánh 2/9; Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại hội nghị ngày 

01/8/2023. UBND xã Điền Trung xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi thể thao chào 

mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 với các nội dung cụ 

thể như sau:           

I  MỤC Đ CH  Y U C U       

 Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 

và Quốc khánh 2/9 nh m cổ v , động viên cán bộ, công nhân viên chức, lực lư ng 

v  trang, nhân dân các dân tộc trong xã thi đua phát huy nội lực lập thành t ch cao 

nhất thực hiện th ng l i các ch  tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 và chào mừng 

các ngày lễ lớn của đất nước.    

II  NỘI DUNG  THỜI GIAN  ĐỊA ĐIỂM  GIẢI THƢỞNG 

   C ng tác tu  n t u ền 

1.1. Tuyên truyền, cổ động trực quan 

Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, văn hiến và 

anh hùng của Đảng, của Nhân dân ta, nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khát 

vọng hòa bình của dân tộc. Khẳng định ý nghĩa lịch sử, dân tộc thiêng liêng của 

các ngày kỷ niệm quan trọng, ngày lễ lớn trong năm đối với người dân Việt Nam. 

1.2. Treo cờ Tổ quốc 

Các cơ quan, đơn vị và nhân dân thực hiện treo cờ Tổ quốc và trang tr  khẩu 

hiệu chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, tổ 

chức treo cờ từ ngày 15/8 đến hết ngày 03/9/2023. 

1.3. Dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm 

Các thôn, tổ dân cư và nhân dân trên địa bàn xã Điền Trung tổ chức ra quân 

dọn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp chào mừng kỷ niệm 78 năm 

ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9. 

1.4. Thời gian tổ chức Hội thao: Từ ngày 26/8 đến hết ngày 02/9/2023. 



2  Tham gia các hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm 78 năm ngà  

Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 

2.1. Tổ chức thi đấu các môn:  

- Môn Bóng Đá Nam. 

- Môn Bóng Chuyền hơi Nữ. 

- Môn Đẩy Gậy Nam, Nữ. 

- Môn B n Nỏ Nam, Nữ. 

- Môn Ném Còn Nam, Nữ.  

- Môn Nhảy Dân v . 

2.2. Thời gian: Khai mạc hội thao 7h00 ngày 26/8/2023 và thi đấu các môn 

đư c tổ chức từ 7h30 đến 18h00 trong các ngày từ 26/8 đến ngày 02/9/ 2023.(Lịch 

thi đấu cụ thể BTC sẽ thông báo sau). 

2.3. Địa điểm: Tại sân vận động xã Điền Trung (Thôn Giát) 

2.4. Đối tư ng tham gia: (Có thể lệ kèm theo) 

2.5. Thời gian nộp danh sách vận động viên tham gia: Trước ngày 

23/8/2023. 

2.6. Bốc thăm các môn thi đấu: Song trước ngày 20/8/2023. (Lịch bốc thăm 

BTC sẽ thông báo sau) 

3  Giải thƣởng 

3.1. Môn bóng đá nam: Giải nhất: 01 x 3.000.000; Giải nhì: 01 x 2.000.000 

Giải ba: 01 x 1.000.000. 

3.2. Môn bóng chuyền nữ: Giải nhất: 01x 1.000.000; Giải nhì 01 x 700.000 

Giải ba: 01 x 500.000 

3.3. Môn đẩy gậy nam, nữ: Giải nhất:  04 x 300.000; Giải nhì: 04 x 200.000; 

Giải ba: 04 x 100.000 

3.4. Môn ném còn nam, nữ: Giải nhất : 02 x 200.000; Giải nhì  02 x 

150.000; Giải ba 02 x 100.000 

3.5.  Môn b n nỏ nam, nữ: Giải nhất : 02 x 200.000; Giải nhì: 02 x 150.000 

Giải ba: 02 x 100.000 

III  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ phận Văn hóa xã hội 

Là cơ quan thường trực giúp UBND xã xây dựng Kế hoạch, hướng d n tổ 

chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc 

khánh 02/9; Đôn đốc các thôn, cơ quan, các nhà trường tổ chức treo cờ Tổ quốc, pa 

nô, băng rôn, khẩu hiệu tại đơn vị, các trục đường ch nh trong khu vực trung tâm 

xã và nơi công cộng, đông người qua lại. 

2. Công an xã - Ban Chỉ hu  Quân sự xã 

Công an xã phối h p với Ban CHQS xã chủ trì xây dựng kế hoạch, phương 

án bố tr  lực lư ng cụ thể đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã 



hội tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách 

mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9. 

3  Hội Li n hiệp Phụ nữ xã 

Chủ trì phối h p với bộ phận Văn hóa tham gia tổ chức môn Nhảy Dân v . 

4. Ủ  ban MTTQ  Hội N ng dân  Đoàn Thanh ni n  Hội Cựu Chiến 

binh xã 

Phối h p với Bộ phận Văn hoá làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội 

viên, đoàn viên và nhân dân chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 

và Quốc khánh 02/9. 

Các ban ngành đoàn thể phối h p chặt chẽ với bộ phận Văn hoá xã cử hội 

viên tham gia, cổ v  để giải thi đấu các môn đạt kết quả cao. 

5  T ạm Y tế xã 

Cử, phân công cán bộ trực đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho các vận 

động viên trong quá trình tham gia thi đấu. 

6. Các thôn  đơn vị  t  n địa bàn xã    

- Tuyên truyền, ch  đạo nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường 

đường làng, ngõ xóm, treo cờ tổ quốc đầy đủ, trang trọng. Cử, tuyển chọn các vận 

động viên tham gia thi đấu các môn Văn hóa – Thể thao chào mừng kỷ niệm 78 

năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9. 

- Mỗi thôn, đơn vị cùng các vận động viên và nhân dân của đơn vị mình tổ 

chức thành một đoàn từ 20 người trở lên, mang theo 01 Cờ Tổ quốc để dự Lễ khai 

mạc vào sáng ngày 26/8/2023. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm 

ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9, đề nghị các cơ quan, đơn vị, các ban 

ngành, đoàn thể, các thôn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực 

hiện có gì vướng m c đề nghị phản ánh về Uỷ ban nhân dân xã để kịp thời giải 

quyết./. 
  

Nơi nhận: 
- TTr Đảng ủy - HĐND, UBND, MTTQ xã; 
- Các ban, ngành đoàn thể xã; 
- Các thôn, đơn vị; 
- Lưu: VT. 

                TM  ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                  CHỦ TỊCH 

  

  

 

  

  

  

                      Ngu ễn Văn Thành 

  
 

 

 



 UBND XÃ ĐIỀN TRUNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN TỔ CHỨC HỘI THI                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỂ LỆ 

Các m n thi đấu tại Hội thi thể thao chào mừng kỷ niệm 78 năm 

Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (02/9/1945 – 02/9/2023) 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND  

ngày 02/8/2023 của UBND xã Điền Trung) 

 

Để đảm bảo cho Hội thi thể thao đư c diễn ra thành công tốt đẹp, đúng luật, 

đúng với truyền thống của dân tộc; Ban Tổ chức xây dựng Thể lệ các môn thi đấu 

cụ thể như sau: 

A  ĐỐI TƢỢNG THAM DỰ GIẢI 

I  ĐỐI TƢỢNG ĐƢỢC THAM GIA 

- Là công dân có hộ khẩu thường trú 06 tháng trở lên, trên địa bàn xã Điền 

Trung.  

- Mỗi đội đư c thuê hoặc mư n tối đa 05 cầu thủ có hộ khẩu thường trú  

ngoài thôn của mình.  Đối với môn bóng đá nam ( Ngoại binh ) 

- Các cán bộ, giáo viên của Trường Tiểu học Điền Trung. Đối với môn bóng 

chuyền hơi Nữ. 

II. ĐỐI TƢỢNG KHÔNG ĐƢỢC THAM GIA 

- Các đối tư ng m c các tệ nạn xã hội như HIV, sử dụng các chất ma túy 

B. NỘI DUNG 

I  MÔN BÓNG ĐÁ NAM 

1. Đăng ký cầu thủ 

- Mỗi đội đư c đăng ký tối đa là 22 cầu thủ cho mỗi trận đấu.  

- Danh sách cầu thủ thi đấu chính thức và dự bị của mỗi đội, phải nộp về 

BCT chậm nhất 30 phút trước khi thi đấu. Sau khi nộp danh sách không đư c bổ 

sung cầu thủ ngoài danh sách trong quá trình trận đấu diễn ra. 

-  Mỗi Cầu thủ ch  đư c đăng ký thi đấu cho một đội duy nhất. 

-  Mỗi trận đấu ch  đư c phép tối đa số lư ng 03 cầu thủ ngoại binh thi đấu 

trên sân. 

2. Thời gian đăng ký 

- Các trưởng đoàn phải nộp danh sách đăng ký, kèm photo CCCD hoặc giấy 

xác nhận thông tin cư trú của các cầu thủ Ngoại binh về BTC trước 17h, ngày 

23/8/2023. 

- Danh sách cầu thủ Ngoại binh sau khi đã đăng ký về BTC, sẽ đư c duy trì 

đến hết giải, không đư c điều ch nh và bổ sung thêm cầu thủ. 

3. Số lƣợng cầu thủ thi đấu 



- Số lư ng cầu thủ thi đấu: 11 cầu thủ/đội/trận. 

- Thời gian thi đấu chính thức 1 trận là 90 phút. (chia làm 2 hiệp, mỗi hiệp 

45 phút, thời gian nghỉ giải lao giữa hiệp không quá 15 phút). 

- Nếu hai đội không phân th ng bại ở thời gian thi đấu chính thức. Thì tổ 

chức đá  luân lưu 11m để phân định th ng thua. 

 4. Hình thức thi đấu 

 Giải đấu thi đấu theo 4 vòng đấu : 

Vòng 1: Gồm 10 đội. 

 - Bốc thăm thi đấu loại trực tiếp chọn ra 5 đội th ng vào vòng 2. 

Vòng 2: Gồm 5 đội. 

- Tương ứng với các số thứ tự: 1, 2 , 3 , 4 ,5 

- Các đội tiếp tục bốc thăm thi đấu: 

- Diễn ra các cặp đấu như sau:  

- Đội số 1 gặp đội số 2 :  (Trận 1) 

- Đội số 3 gặp đội số 4 :  (Trận 2) 

- Đội số 5 đư c vé vào (vòng 3) 

- Chọn ra 01 đội thua (vòng 2) có thành tích tốt nhất để thi đấu vòng 3. 

( tính theo chỉ số Phụ ) 

Vòng 3: Bán kết. 

- Đội th ng Trận 1 (vòng 2) gặp đội bốc thăm đư c vé chờ. 

- Đội th ng Trận 2 ( vòng 2) gặp đội thua có thành tích tốt nhất (vòng 2) 

Vòng 4. Chung kết và tranh giải 3. 

- Trận tranh giải 3:    2 đội thua ở bán kết (vòng 3) 

- Trận chung kết:       2 đội th ng ở bán kết (vòng 3) 

 5. Cách tính chỉ số phụ. 

- Ch  số phụ đư c xét theo thứ tự lần lư t như sau: 

1. Hiệu số của tổng bàn th ng và tổng bàn thua. 

2. Tổng số bàn th ng. 

3. Số thẻ đỏ, thẻ vàng. 

4. Bốc thăm. 

   6. Trang phục thi đấu 

          - Mỗi đội tự lựa chọn trang phục thi đấu, và một bộ dự phòng sử dụng trong 

trường h p hai đội trùng màu áo thi đấu.  

- Yêu cầu áo cầu thủ phải có số, có màu s c đồng nhất, khi tham gia thi đấu 

phải mang giày thể thao, không sử dụng giày có đinh làm b ng kim loại. 

 - Hạn chế mang các đồ trang sức b ng kim loại khi tham gia thi đấu. Trong 

một trận đấu nếu 2 đội trùng màu áo thì sẽ bốc thăm chọn màu áo theo yêu cầu của 

trọng tài điều khiển trận đấu. 

7. Luật thi đấu 



- Áp dụng theo luật thi đấu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam hiện hành và 

thể lệ thi đấu do BTC ban hành. 

           8. Thay cầu thủ 

- Mỗi đội đư c thay tối đa 05 cầu thủ/trận.  

- Trước khi thay người phải đăng ký về tổ trọng tài và BTC. 

  

9. Kỷ luật 

 - Cầu thủ bị phạt 02 thẻ vàng trong hai trận đấu liên tiếp sẽ phải ngh  thi đấu 

01 trận tiếp theo. 

 - Cầu thủ bị phạt 02 thẻ vàng trong một trận đấu hoặc bị phạt thẻ đỏ trực tiếp 

sẽ bị tước quyền thi đấu ngay sau khi trọng tài rút thẻ phạt và phải ngh  thi đấu 01 

trận tiếp theo. 

II. MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI NỮ 

1. Thời gian  địa điểm thi đấu 

- Thời gian tổ chức: Ngày 31/8/2023, buổi sáng từ 7h30-11h00, buổi chiều 

từ 14h00-17h30. 

- Địa điểm thi đấu: Tại Sân vận động xã Điền Trung 

2  Đăng ký thi đấu 

- Mỗi đơn vị đăng ký 01 đội tối đa 10 VĐV. Trong đó 05 VĐV ch nh thức 

và 05 VĐV dự bị. Trưởng đoàn, Huấn luyện viên, chăm sóc viên. 

3. Thể thức thi đấu 

- Các đội sẽ bốc thăm số thứ tự và thi đấu loại trực tiếp theo sơ đồ kèm theo 

của BTC.  

Giải đấu thi đấu theo 4 vòng đấu : 

Vòng 1: Gồm 11 đội. 

 - Bốc thăm thi đấu loại trực tiếp chọn ra 5 đội th ng vào vòng 2.  

- 01 đội bốc thăm  đư c vé chờ vào vòng 2. 

Vòng 2: Gồm 6 đội. 

- Chia thành 3 cặp đấu. 

- 03 đội th ng và chọn 01 đội thua có thành tích tốt nhất (vòng 2) vào thi đấu 

bán kết. (vòng 3) 

( tính theo chỉ số Phụ ) 

Vòng 3: (Bán kết)  

- 04 đội vư t qua vòng 2, chia thành 02 cặp đấu thi đấu bán kết. 

Vòng 4. Chung kết và tranh giải 3. 

- Trận tranh giải 3:    2 đội thua ở bán kết (vòng 3) 

- Trận chung kết:       2 đội th ng ở bán kết (vòng 3) 

4. Cách tính chỉ số phụ. 

- Ch  số phụ đư c xét theo thứ tự lần lư t như sau: 



1. T  số hiệp th ng/hiệp thua 

2. Tỷ số quả th ng/quả thua của tất các các hiệp đấu 

3. Bốc thăm  

5. Luật thi đấu 

- Áp dụng Luật thi đấu Bóng chuyền hơi hiện hành do Tổng cục Thể dục thể 

thao ban hành, và Thể lệ do BTC ban hành. 

 6. Trang phục thi đấu 

- Trang phục thi đấu: Quần áo thi đấu phải đồng bộ, có số áo rõ ràng.  

- Bóng thi đấu: Sử dụng bóng của công ty cổ phần Động lực, Bóng màu 

vàng cam, trọng lư ng 250 gram. 

- Mỗi trận đấu gồm 3 hiệp, 02 hiệp đầu mỗi hiệp thi đấu 21 điểm; Nếu đến 

hiệp  thứ 3 thi đấu 15 điểm (Đến điểm thứ 8 thì 2 đội đổi sân). 

7  Sân thi đấu 

- K ch thước sân bóng chuyền hơi là một sân đấu có hình chữ nhật với chiều 

dài 12m, chiều rộng 6m và xung quanh là khu tự do rộng ít nhất 2m về tất cả mọi 

phía. Khoảng không tự do là khoảng không gian trên khu sân đấu, không có vật 

cản và chiều cao tối thiểu 5m tính từ mặt sân. 

- Lưới sân bóng chuyền hơi dài 7m, rộng 1m căng thẳng góc trên không, 

đúng với trục giữa sân. M t lưới 10 x 10cm. Viền mép trên của lưới rộng 5cm, có 

một dây cáp mềm luồn trong để kéo căng lưới. Chiều cao của lưới đối với Nữ là 

2m đo ở giữa sân và hai đầu lưới phải ngang b ng nhau. 

III  MÔN ĐẨY GẬY 

1. Thời gian  địa điểm thi đấu 

- Thời gian tổ chức: Ngày 31/8/2023, buổi sáng từ 7h30-11h00, buổi chiều 

từ 14h00-17h30. 

- Địa điểm thi đấu: Tại Sân vận động xã Điền Trung 

2  Đăng ký thi đấu 

- Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 01 VĐV cho một hạng cân 

3. Trang phục thi đấu 

- Các VĐV Mặc trang phục thể thao         

 4. Nội dung thi đấu 

 * VĐV Nam thi đấu ở 2 hạng cân sau: 

-  60 kg - 65 kg. 

-  70 kg - 75 kg 

*  VĐV Nữ thi đấu ở 2 hạng cân sau: 

-  50kg – 55kg 

-  60 kg - 65 kg. 

5. Sân bãi, dụng cụ 

- Điểm tròn tại tâm sân thi đấu có đường kính 0,15 m. 



- Vòng tròn ngoài (giới hạn sân thi đấu) có đường kính là 05m. 

 - Những đường giới hạn có màu tr ng hoặc màu khác với mầu nền sân, rộng 

5cm và n m trong phạm vi của sân. 

- Gậy thi đấu đư c làm b ng gỗ hoặc tre già thẳng, có chiều dài 02m, đường 

kính từ 3 - 5cm, đư c sơn 02 màu khác nhau ( mỗi màu 01m) đầu và thân gậy 

đư c bào nhẵn và có đường kính b ng nhau. 

 6. Cách cầm gậy 

- VĐV ch  đư c dùng bàn tay và các ngón tay để cầm gậy, đư c phép tì vào 

phần cơ thể từ th t lưng trở xuống đến đầu gối nhưng không đư c rời tay. Khi 

chuẩn bị thi đấu, 02 VĐV phải cầm 02 đầu gậy ngang nhau so với mặt phẳng n m 

ngang. 

 7  Phân định thắng thua 

* VĐV th ng 01 hiệp khi: 

 - Đẩy đối phương ngã hoặc có 03 điểm của cơ thể đối phương chạm đất. 

 - Đẩy 1 chân hoặc cả 2 chân của đối phương ra khỏi vạch giới hạn sân đấu. 

 - Làm cho đối phương rơi gậy khỏi tay. 

 - Đối phương để gậy cao hơn vai. 

 - Đối phương bỏ cuộc. 

 - Đối phương bị truất quyền thi đấu. 

 8. Hình thức thi đấu 

- Loại trực tiếp. 

- Mỗi trận đấu diễn ra trong 03 hiệp. th ng 02 hiệp là th ng trận đấu. 

- Giải đấu thi đấu theo 4 vòng đấu áp dụng với từng hạng cân. 

* Vòng 1: Gồm 10 VĐV. 

 - Bốc thăm thi đấu loại trực tiếp chọn ra 5 VĐV th ng vào vòng 2. 

* Vòng 2: Gồm 5 VĐV 

- Tương ứng với các số thứ tự: 1, 2 , 3 , 4 ,5 

- Các đội tiếp tục bốc thăm thi đấu như sau: 

- Diễn ra các cặp đấu: 

- VĐV số 1 gặp VĐV số 2 :  (Trận 1) 

- VĐV số 3 gặp VĐV số 4 :  (Trận 2) 

- VĐV số 5 đư c vé vào (vòng 3) 

- Chọn ra 01 VĐV thua (vòng 2) có thành tích tốt nhất để thi đấu vòng 3. 

( tính theo chỉ số Phụ ) 

* Vòng 3: Bán kết. 

- VĐV th ng Trận 1 (vòng 2) gặp VĐV bốc thăm đư c vé chờ. 

- VĐV th ng Trận 2 ( vòng 2) gặp VĐV thua có thành tích tốt nhất (vòng 2) 

* Vòng 4. Chung kết và tranh giải 3. 

- Trận tranh giải 3:    2 VĐV thua ở bán kết (vòng 3) 



- Trận chung kết:       2 VĐV th ng ở bán kết (vòng 3) 

 Cách tính chỉ số phụ 

+ Hiệu số của t  số thi đấu. 

+ Bốc thăm. 

         9. Trọng tài trận đấu 

Gồm 01 trọng tài chính, 01 trọng tài biên, 01 trọng tài bàn. 

 - Thủ tục trận đấu: Trọng tài chính mời  VĐV ra sân bốc thăm chọn đầu gậy, 

chọn sân. Hiệp 02 đổi đầu gậy, đổi sân. Hiệp quyết th ng bốc thăm lại để chọn đầu 

gậy và chọn sân. 

 - Trọng tài chính một tay cầm chính giữa gậy, tay kia giơ lên cao, hô khẩu 

lệnh “VĐV chuẩn bị - B t đầu” kết h p tay cầm gậy bỏ ra và tay lên cao phất 

xuống. Trận đấu b t đầu. 

- Trọng tài đường biên: B t lỗi trên vạch giới hạn. 

IV. MÔN NÉM CÒN 

1. Thời gian  địa điểm thi đấu 

- Thời gian: 13h30 ngày 28/8/2023  

- Địa điểm thi đấu: Tại Sân vận động xã Điền Trung 

2  Đăng ký thi đấu 

 Mỗi đơn vị đăng ký 02 VĐV Gồm: 

 + 01 VĐV nam  

 + 01 VĐV nữ 

3. Trang phục thi đấu 

- Mặc trang phục dân tộc (Theo từng dân tộc mình) 

4  Sân thi đấu 

 - Hình chữ nhật rộng 10-15m và chiều dài tối thiểu là 40m. Mặt sân phải 

b ng phẳng, cách cột đ ch về 02 phía theo chiều dọc sân, kẻ vạch giới hạn để đứng 

tung còn mỗi bên là 15m (tính từ tim cột). 

5. Cột đích 

 - Cột hình tròn, có đường kính ở gốc không quá 20cm. Chiều cao từ mặt sân 

đến đ nh cột là 07m. 

 6  Vòng đích 

 - Đường kính trong vòng tròn là 01m, vành của vòng có đường kính không 

quá 4cm.  Vòng đ ch đặt trên cột sao cho mép dưới vòng cách mặt sân 7m. 

7. Quả còn 

-  Do các địa phương, đơn vị tự chuẩn bị. 

8. Hình thức thi đấu 

- Tranh giải cá nhân nam - nữ: Trước khi vào thi đấu tiến hành bốc thăm 

theo thứ tự thi. 

- Trình tự thi: 2 VĐV của từng thôn đứng 02 bên sân sau vạch giới hạn. 



- Mỗi VĐV đư c tung 10 quả,  

- Thành tích của VĐV là tổng điểm tung còn qua vòng. 

- Cách xếp hạng: Thứ hạng của các VĐV đư c xếp theo thứ tự điểm từ cao 

xuống thấp. Khi có các VĐV b ng điểm nhau thì xếp hạng lần lư t theo các ch  số 

sau: 

- Tổng số lần tung còn đạt điểm 10. 

- Nếu v n chưa phân định đư c thì tổ chức cho thi đấu tiếp, đến có kết quả 

th ng thua.  

9  Cách tính điểm 

- Tung Còn qua vòng đư c t nh 10 điểm. 

V. MÔN BẮN NỎ 

1. Đăng ký thi đấu 

- Tranh giải cá nhân, thi đấu 02 nội dung: Nam, Nữ 

- Mỗi đơn vị đư c đăng ký 01 VĐV cho mỗi nội dung. 

2. Thời gian  địa điểm thi đấu 

- Thời gian: 13h30 ngày 28/8/2023  

- Địa điểm thi đấu: Tại Sân vận động xã Điền Trung 

3. Trang phục thi đấu 

- Mặc trang phục thể thao 

4. Thể thức thi đấu 

4.1. Sân thi đấu, cự ly bắn 

- Khoảng cách từ vạch giới hạn đến bia b n là 15m, chiều cao của bia là 

1,5m ( tính từ mặt đất đến tâm bia). 

- Tư thế: Thi đấu ở 02 tư thế đứng b n và quỳ b n. 

- Bia b n: Bia 4B của Ban tổ chức. 

- Số m i tên b n: Mỗi VĐV đư c b n 05 m i tên t nh điểm ở mỗi tư thế ( 

tổng là 10 mũi tên bắn thật). 

- Mỗi VĐV đư c b n thử 02 m i tên ở mỗi tư thế. 

     4.2. Thời gian bắn ở từng tư thế. 

     - 02 phát b n thử trong 03 phút. 

- 05 phát b n thật trong 06 phút/1 tư thế 

Tổng thời gian b n ở cả 02 tư thế là 18 phút (không tính thời gian thay bia). 

4.3. Các Quy định khác. 

- Nỏ và tên: Do VĐV tự túc, không quy định về k ch thước và trọng lư ng, 

nỏ phải theo hình dáng truyền thống của dân tộc, không đư c làm biến dạng. 

- Tổ chức b n theo từng đ t (nam riêng, nữ riêng). Nữ b n trước, nam b n 

sau. Mỗi VĐV b n liền ở cả 02 tư thế, b n ở tư thế đứng trước sau đó chờ thay bia 

b n tiếp ở tư thế quỳ. 



- Trong quá trình b n, nếu đứt dây nỏ khi chưa b n thì đư c phép thay nỏ và 

b n lại, nếu đứt dây, kẹt tên khi đã b n thì xác định là 01 lần b n. 

- Khi m i tên đư c đặt vào nỏ, chưa làm động tác b n (dây nỏ chưa bật) nỏ 

hoặc m i tên rơi xuống đất đư c phép nhặt lên (không tính 01 lần bắn) tiếp tục b n. 

- Trường h p đã b n nhưng m i tên bị kẹt trên nỏ, đư c phép b n lại (không 

tính một lần bắn). 

- Khi gọi VĐV vào thi đấu, nếu sau 05 phút không có mặt coi như bỏ cuộc. 

4.4. Cách tính điểm và xếp hạng 

- Điểm của từng lần b n đư c t nh theo điểm chạm m i tên vào vòng b n, 

nếu chạm vào vạch giữa 02 vòng bia thì đư c tính  ở vòng có điểm cao hơn. 

- Trong trường h p có VĐV b n nhầm bia, thì VĐV có bia bị b n nhầm sẽ 

đư c t nh 05 điểm chạm cao nhất (ở mỗi tư thế) các điểm chạm khác không tính.  

- Xếp hạng: Tính tổng điểm của 02 tư thế (10 mũi tên bắn thật) điểm cao xếp 

trên điểm thấp xếp dưới. Nếu có 02 hay nhiều VĐV có tổng số điểm b ng nhau thì 

lần lư t đư c xét: 

Số lần trúng vòng điểm 10; Số lần trúng vòng điểm 09; Số lần trúng vòng 

điểm 08… 

C  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

I. BAN TỔ CHỨC, TỔ TRỌNG TÀI 

-  Kiểm tra về thông tin các vận động viên tham gia giải. 

 - Ban tổ chức, tổ trọng tài phải có mặt trước giờ thi đấu ít nhất 20 phút để 

kiểm tra bố trí sân bãi. 

 - Tổ trọng tài điều khiển các trận thi đấu, phải khách quan, công b ng, trung 

thực, đúng luật định. 

 II  CÁC ĐỘI BÓNG  CÁC ĐƠN VỊ THÔN BẢN  

 - Tổ chức đội tuyển tham gia giải gồm có: Đoàn trưởng, đội trưởng, huấn 

luyện viên, chăm sóc viên và VĐV (cầu thủ) tham gia thi đấu. 

- Ch  có đoàn trưởng, đội trưởng là người đư c tham gia bốc thăm, kiến 

nghị, đề xuất trong quá trình diễn ra giải đấu. 

 - Các đơn vị tuyệt đối chấp hành sự điều hành, hướng d n của Ban tổ chức 

trong quá trình tham gia hội thi. 

 - Hai đội thi đấu phải có mặt trước giờ thi đấu ít nhất 10 phút. 

 - Đến giờ thi đấu nếu đội nào chậm 15 phút không có lý do ch nh đáng thì 

BTC sẽ xử thua đội đó. 

- Trưởng đoàn của đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước BTC.  

- Trước và trong khi các trận đấu diễn ra,  BTC sẽ kiểm tra cầu thủ, nếu phat 

hiện có trường h p gian lận cầu thủ BTC loại đơn vị đó ra khỏi giải đấu. Sử dụng 

án phạt 02 năm liên tiếp không đư c tham dự giải. 



- Vận động viên trong lúc thi đấu không đư c dùng các cử ch  hành động, 

hoặc có những lời nói mang t nh khiêu kh ch, k ch động, nhục mạ đối thủ hoặc tổ 

trọng tài. Nếu vi phạm sẽ bị xử thua trận đấu đó, tước quyền thi đấu và cấm thi đấu 

tại các mùa giải sau. 
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